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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ 2016-2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 3600/QĐ.UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh BRVT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1848/STC-TCHCSN ngày 05/6/2017 của Sở Tài chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Chi cục Kiểm lâm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 248/TTr-SNN-KH ngày 14/6/2016;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Chi cục Kiểm lâm. Nội dung chi tiết như sau:
- Tên dự án: Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tổng dự toán được phê duyệt : 4.324.750.000 đồng.
- Tổng dự toán thực hiện : 4.309.410.000 đồng.
- Tên chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2017.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.
- Địa điểm thực hiện: trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
I. Phần công việc đã thực hiện: 0 (không) đồng.
II. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị (đồng)

	1
	Tuyên truyền, vận động: (Hợp đồng đài huyện, xã, xe tuyên truyền lưu động,...)
	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
	90.000.000

	2
	Nhiên liệu tuần tra
	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
	186.420.000

	3
	Tiền trực cháy (300 giờ/người/6 tháng)
	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
	1.200.000.000

	4
	Hỗ trợ card điện thoại
	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
	34.200.000

	5
	Cước phí sử dụng đường bộ
	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
	15.120.000

	6
	Phí qua trạm thu phí
	Các Hạt Kiểm lâm
	3.600.000

	7
	Hậu cần
	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
	70.000.000

	8
	Hợp đồng canh lửa rừng
	Các Hạt Kiểm lâm
	461.160.000

	9
	Đổ nước ngọt dự trữ
	Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu
	15.000.000

	10
	Sửa chữa máy thổi gió
	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
	24.000.000

	11
	Sửa chữa máy bơm (phun) nước
	Các Hạt Kiểm lâm
	19.420.000

	12
	Xây dựng phương án cấp tỉnh
	Chi cục Kiểm lâm
	5.000.000

	13
	Xây dựng phương án cấp huyện
	Các Hạt Kiểm lâm
	20.000.000

	14
	Hoạt động Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện
	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
	186.000.000

	15
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm
	17.000.000

	 
	Tổng giá trị thực hiện
	 
	2.346.920.000


(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng).
III. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	In sơ đồ tác nghiệp PCCCR tỉnh, huyện, xã
	5.500.000
	Ngân sách tỉnh năm 2017
	Chỉ định thầu rút gọn
	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ
	Quý III/2017
	Trọn gói
	15 ngày

	2
	Bình xịt nước bằng điện, dây dẫn nước chữa cháy, loa cầm tay, chảng ba
	77.250.000
	Ngân sách tỉnh năm 2017
	Chỉ định thầu rút gọn
	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ
	Quý III/2017
	Trọn gói
	30 ngày

	3
	Can nhựa, rựa phát, cào, giày bata, găng tay, đèn pin sạc, bình toong, mũ nhựa bảo hộ, kính bảo hộ, khẩu trang phòng độc
	166.330.000
	Ngân sách tỉnh năm 2017
	Chào hàng cạnh tranh rút gọn
	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ
	Quý III/2017
	Trọn gói
	30 ngày

	4
	Quần áo bảo hộ chữa cháy sợi Nomex 1 lớp
	70.000.000
	Ngân sách tỉnh năm 2017
	Chỉ định thầu rút gọn
	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ
	Quý III/2017
	Trọn gói
	30 ngày

	5
	Phần mềm phát hiện sớm cháy rừng
	320.000.000
	Ngân sách tỉnh năm 2017
	Chào hàng cạnh tranh
	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ
	Quý III/2017
	Trọn gói
	45 ngày

	6
	Nâng cấp trang tin phòng cháy rừng trực tuyến
	250.000.000
	Ngân sách tỉnh năm 2017
	Chào hàng cạnh tranh
	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ
	Quý III/2017
	Trọn gói
	45 ngày

	7
	Gia công, làm mới, sửa chữa các bảng panô tuyên truyền phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng
	130.100.000
	Ngân sách tỉnh năm 2017
	Chào hàng cạnh tranh rút gọn
	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ
	Quý III/2017
	Trọn gói
	45 ngày

	Tổng giá gói thầu
	Tổng giá gói thầu
	1.019.180.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười chín triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng).
IV. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
- Gồm các máy móc, thiết bị có giá trị 560.310.000 đồng, do nằm ngoài tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành theo các Quyết định số: 161/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 và số 1251/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các khoản kinh phí 383.000.000 đồng chi tham quan, dự phòng, khen thưởng, cụ thể:
	STT
	Nội dung công việc
	Giá trị

	1
	Mua máy tính laptop; Bộ lưu điện máy chủ sử dụng ắc quy ngoài; Ắc quy khô
	35.090.000

	2
	Mua máy bơm nước
	7.000.000

	3
	Mua bồn chứa nước gắn trên xe tải 1.000 lít
	29.100.000

	4
	Mua máy thổi gió
	223.500.000

	5
	Mua Smartphone kèm theo sim Dcom 3G
	99.400.000

	6
	Mua máy chiếu Panasonic PT-LB 332A
	19.700.000

	7
	Mua bộ đàm chỉ huy chữa cháy
	146.520.000

	8
	Tham quan, học tập
	150.000.000

	9
	Chi phí dự phòng và các khoản khác do BCĐ cấp tỉnh quyết định
	80.000.000

	10
	Khen thưởng, chi khác
	153.000.000

	Tổng giá trị các phần công việc
	Tổng giá trị các phần công việc
	943.310.000


(Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm mười ngàn đồng).
Tổng giá trị 04 phần công việc (I+II+III+IV) là 4.309.410.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm lẻ chín triệu, bốn trăm mười ngàn đồng).
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Kiểm lâm - Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KT5.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Tịnh


 

 

